	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1447/QĐ-UBND
	Cao Bằng, ngày 01 tháng 11 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN BẢO LÂM (ĐỢT 3)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm;
Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 25/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 3);
Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 25/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 3);
Theo đề nghị của UBND huyện Bảo Lâm tại Tờ trình số 2533/TTr- UBND ngày 10/10/2023; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3435/TTr-STNMT ngày 20/10/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm (đợt 3), như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung 01 công trình

- Tên công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng - Đức Hạnh (cầu qua sông Gâm), huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

- Tổng diện tích: Điều chỉnh bổ sung từ 25 ha (trong đó 5,0 ha đất rừng phòng hộ và 20,0 ha đất khác) thành 40,05 ha (trong đó: 0,82 ha đất trồng lúa; 7,84 đất rừng phòng hộ và 31,39 ha đất khác).

- Địa điểm thực hiện: xã Lý Bôn, xã Đức Hạnh

(Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo)
2. Bổ sung 01 công trình

- Tên công trình: Chế biến đá làm cát sỏi và vật liệu xây dựng - xóm Nà Tăng, Khu 1, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

- Tổng diện tích: 0,159 ha

- Địa điểm thực hiện: thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm

(Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo)
3. Bổ sung chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân.

- Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất ở tại đô thị)

- Tổng diện tích: 0,052 ha

- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Pác Miầu.

(Chi tiết tại phụ lục 03 kèm theo)
Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
- Thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng; giữ nguyên hiện trạng đất đai, không được chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép và chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Khi thực hiện thủ tục đề nghị giao đất dự án phải được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm có trách nhiệm công bố công khai việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bảo Lâm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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			Phụ lục 1


			ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN BẢO LÂM (ĐỢT 3)


			(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      /10/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng)


			NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA																											NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG																											Căn cứ điều chỉnh			Ghi chú


			STT			Tên công trình, dự án			Tổng 
diện tích
đăng ký thu hồi (ha)			Diện tích chia theo loại đất (ha)												Địa điểm (cấp xã)						Tên công trình, dự án			Tổng 
diện tích
đăng ký thu hồi (ha)			Diện tích chia theo loại đất (ha)												Địa điểm (cấp xã)


												Đất trồng lúa			Đất rừng phòng hộ			Đất rừng đặc dụng			Đất khác															Đất trồng lúa			Đất rừng phòng hộ			Đất rừng đặc dụng			Đất khác									Số thửa


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(9)			(10)			(11)			(12)			(13)			(14)			(15)			(16)						(17)			(18)


			I			Dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua


			1			Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng - Đức Hạnh (cầu qua sông Gâm), huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			25.00						5.00						20.00			xã Lý Bôn, xã Đức Hạnh			03,134,135,165,182			Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng - Đức Hạnh (cầu qua sông Gâm), huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			15.89			0.47			5.06						10.36			xã Lý Bôn			Tờ 03,134,135,136,137,150,151,165,182			134(13,32,8,13,25,350,394,34,398,45,43,11,44,45,50);135(15,31,32,43,27,36,16,20,24,14,86);136(68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80…)			1. Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 
2. Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
3. Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 25/9/2023 của HĐND tỉnh Cao Bằng;
4.Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 25/9/2023 của HĐND tỉnh Cao Bằng.			Công trình được phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất lần đầu vào năm 2021 tại Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 với tổng diện tích 25,0 ha trong đó 5,0 ha đất rừng phòng hộ và 20,0 ha đất khác. Tuy nhiên, diện tích đăng ký là diện tích dự kiến do tại thời điểm đăng ký chưa có phương án tuyến cụ thể, chưa được UBND tỉnh phê duyệt dự án. trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số vị trí bất cập cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế hiện trường cũng làm tăng diện tích công trình


																																	24.16			0.35			2.78						21.03			xã Đức Hạnh			Tờ 03,02,04,104,105,114,115,123,124,125,126,139,140,141,142,143,144,158,159,178,179,195,212,213,228,229,243,256,268,278			104(164,169,170,171,233,234,235,295,344,346,347,350,352,394,399,400,452)105(9,11,12,14,18,22,23,25,33,36,39,40);114(44,45,106,108,110,111,154,156);15(1,30,46,54,73,75,76,78…)


						Tổng			25.00						5.00						20.00												40.05			0.82			7.84						31.39


			2








PL1. điều chỉnh bổ sung


			Phụ lục2


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN BẢO LÂM (ĐỢT 3)


			(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      /10/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Tổng diện tích đăng ký  (ha)			Trong đó (ha)																		Vị trí, địa điểm									Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)			Công trình đăng ký mới năm 2023			Công trình chuyển tiếp			Ghi chú


												Đất trồng lúa			Đất rừng phòng hộ			Đất rừng đặc dụng			Đất khác									Địa điểm (đến cấp xã)			Số tờ bản đồ			Số thửa


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(11)			(12)			(8)			(9)			(5)			(10)			(10)			(11)			(11)


			I			Dự án cần chuyển mục sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất


			1			Chế biến đá làm cát sỏi và vật liệu xây dựng – xóm Nà Tăng, Khu 1, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			0.159												0.159									thị trấn Pác Miầu			71			46.49			Tờ trình số 06/TTr-LA236 ngày 05/10/2023 của Công TNHH Linh anh 236 v/v đăng ký dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm để thực hiện nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất


						Tổng			0.159												0.159
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PL2. Bổ sung dự án


			Phụ lục 3


			BIỂU CHỈ TIÊU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH  SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN BẢO LÂM (ĐỢT 3)


			(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      /10/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên công trình, dự án			Tổng diện tích (ha)			Diện tích chia theo loại đất (ha)												Vị trí trên bản đồ địa chính						Địa điểm cấp xã			Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


												LUA			RPH			RDD			Đất khác			Số tờ			Số thửa


			I			Bổ sung chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất


			1			Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất ở)			0.052												0.052			153, 136, 138,73,134,154,135			87, 118(153); 68 (136); 27,16,37(138); 305 (73); 61 (134); 22(135), 73 (154),			thị trấn Pác Miầu			Đơn đăng ký của hộ gia đình


						Tổng			0.052												0.052











